
I.A BAÛNG CAÂN ÑOÁI KEÁ TOÙAN II.A KEÁT QUAÛ HOÏAT ÑOÄNG KINH DOANH
Stt Nội dung Số dư đầu kỳ Số dư cuối kỳ Q2/2011 Stt                                Ch ỉ tiêu                               Quí 2/2011 Lũy kế
I TÀI SẢN NGẮN HẠN 290,355,611,624 753,955,926,433 1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ                             206,758,405,246 335,921,492,492
1 Tiền và các khoản tương đương tiền                       45,252,627,115 233,717,197,945 2 Các khoản giảm trừ  doanh thu       -                          -                             
2 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn                     10,903,500,000                   10,829,500,000 3 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ                     206,758,405,246 335,921,492,492
3 Các khoản phải thu ngắn hạn                            107,887,189,557 346,456,252,557 4  Giá vốn hàng bán                                                   184,257,287,942 294,884,045,620       
4 Hàng tồn kho                                            108,654,108,502 132,616,867,106 5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ                      22,501,117,304 41,037,446,872
5 Tài sản ngắn hạn khác                                    17,658,186,450 30,336,108,825 6 Doanh thu hoạt động tài chính                                      10,482,875,375 10,741,698,139         
II TÀI SẢN DÀI HẠN 84,149,991,498 81,029,314,192 7 Chi phí hoạt động tài chính                                        2,946,942,585 3,035,068,459           
1 Các khoản phải thu dài hạn                                                   -                                              - Trong đó : Chi phí lãi vay 2,946,942,585 3,035,068,459           
2  - Tài sản cố định                                         -                                            8 Chi phí bán hàng                                                   5,611,990,673 10,506,918,536         

 - Tài sản cố định hữu hình                               42,220,147,042 39,195,427,523 9 Chi phí quản lý doanh nghiệp                                       5,369,734,551 9,632,677,545           
3 Bất động sản đầu tư                                    -                                            10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh                           19,055,324,870 28,604,480,471
4 Các khoản đầu tư tài chính dài hạn                      41,114,082,845 41,114,082,845 11 Thu nhập khác                                                     420,002,104 422,007,104              
5 Tài sản dài hạn khác                                     815,761,611 719,803,824 12  Chi phí khác                                                      629,921,627 630,121,627              

III TỔNG CỘNG TÀI SẢN             374,505,603,122 834,985,240,625 13 Lợi nhuận khác                                                    (209,919,523) (208,114,523)
14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế                                 18,845,405,347 28,396,365,948
15 Thuế thu nhập doanh nghiệp 2,537,306,329 3,595,928,880           

IV NỢ PHẢI TRẢ 39,161,387,443 471,859,410,198 16 Chi Phí Thuế TN Hõan Lại -                          -                             
1 Nợ ngắn hạn                                              36,738,879,928 309,899,374,127 17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp                          16,308,099,018 24,800,437,068
2  Nợ dài hạn                                              2,422,507,515 161,960,036,071 18 Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu 767                       1,166                         
V VỐN CHỦ SỞ HỮU            335,344,215,679 363,125,830,427
1 Vốn chủ sở hữu                                           335,344,215,679 363,125,830,427 III.A CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

 - Vốn đầu tư của chủ sở hữu                              244,305,960,000 244,305,960,000 Stt CHỈ TIÊU Đơn vị tính Quí 2/2011
 - Thặng dư vốn cổ phần                                   86,242,518,451 86,242,518,451 1 Cơ cấu tài sản
 - Vốn khác của chủ sở hữu                                -                                       -                                            Tài sản ngắn hạn/Tổng Tài Sản % 90.3%
 - Cổ phiếu quỹ                                (40,632,476,860) (40,632,476,860) Tài sản dài hạn/Tổng tài sản % 9.7%
 - Chênh lệch đánh giá lại tài sản                        -                                       -                                            2 Cơ cấu nguồn vốn
 - Chênh lệch tỷ giá hối đoái                             -                                       6,521,719,108.00                     Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn % 56.5%
 - Các quỹ -                                       -                                            Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn (%) % 43.5%
 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối                     42,039,672,660 66,688,109,728 3 Khả năng thanh toán
 - Nguồn vốn đầu tư XD cơ bản                            -                                       -                                            Khả năng thanh toán  nợ nhanh lần 1.3

2 Nguồn kinh phí và quỹ khác                              -                                       -                                            Khả năng thanh toán  hiện hành lần 1.6
 - Quỹ khen thưởng phúc lợi                               -                                       -                                            4 Tỷ suất lợi nhuận
 - Nguồn kinh phí                                         -                                       -                                             Lợi nhuận sau thuế/Tổng Tài Sản % 2.0%
 - Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ                   -                                       -                                             Lợi nhuận sau thuế/Doanh Thu % 7.9%

VI TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 374,505,603,122 834,985,240,625 Lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn Chủ sở hữu % 4.5%
374,505,603,122 551,780,005,880
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